


TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 

chú

1
Nguyễn Thị Mười

Lê Thị Loan
MN Thị Trấn 

Hiệu trưởng

Phó HT

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên sử dụng ánh sáng trong 

tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non
Quản lý 14,00 14,00 14,00 Đạt

2 Đặng Thị Tâm 
 MN Thị Trấn Phó HT Xây dựng thực đơn theo mùa phù hợp với trẻ mầm non Quản lý 13,50 13,00 13,25 Đạt

3
Phùng Thị Cúc              

Bùi Thị Bình
MN Thị Trấn 

TTCM

Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ 3 – 4 tuổi. GDMN 11,50 11,50 11,50 Đạt

4
Nguyễn Thị Linh

Cao Thị Thu Huyền
MN Thị Trấn 

TTCM

Giáo viên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ 25-

36 tháng theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
GDMN 12,50 12,50 12,50 Đạt

5
Phạm Thị Xuân Hương

Hà Thị Huyền
MN Thị Trấn Giáo viên

Một số biện pháp rèn thói quen và hành vi tốt trong ăn 

uống cho trẻ 3-4 tuổi
GDMN 13,00 13,00 13,00 Đạt

6
Bùi Thị Dịu

Đào Thị Mến
MN Hiệp Lực

Hiệu trưởng

Phó HT

  Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi 

dưỡng và phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì  cho trẻ ở 

trường mầm non.

Quản lý 15,00 15,00 15,00 Đạt

7 Lê Thị Ngọc MN Hiệp Lực Phó HT 
Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội 

ngũ giáo viên tổ mẫu giáo
Quản lý 14,00 14,00 14,00 Đạt

8
Nguyễn Thị Hường

Đào Thị Hân
MN Hiệp Lực

 TPCM

Giáo viên

  Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 

tuổi
Quản lý 14,25 13,75 14,00 Đạt

9
Vũ Thị Nhung

Nguyễn Thị Nga
MN Hiệp Lực Giáo viên

Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi tạo hình từ nguyên liệu 

thiên nhiên
GDMN 13,25 13,25 13,25 Đạt

10
Nguyễn Thị Hồng Quyên

Bùi Thị Bạch
MN Hiệp Lực

TTCM

Giáo viên
Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 18 - 24 tháng GDMN 10,75 10,75 10,75 Đạt
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TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 

chú

11 Bà Đinh Thị Thu Huyền MN Đồng Tâm Hiệu trưởng

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo lồng ghép, tích hợp nội 

dung giáo dục thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu 

trong các hoạt động cho trẻ ở trường MN Đồng Tâm - 

huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương.

Quản lý 16,50 16,50 16,50 Đạt

12
Bà Vũ Thị Thu Phương     

Bà Phạm Thị Phương
MN Đồng Tâm

Phó HT

Phó HT

Một số biện pháp thực hiện chủ đề năm học "Xây dựng 

trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện" nhằm nâng 

cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ.

Quản lý 17,50 17,50 17,50 Đạt

13
Nguyễn Thị Tràn     

Trịnh Thị Xoan
MN Đồng Tâm

Giáo viên

Giáo viên

Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5 - 6 tuổi tham gia tích cực 

hoạt động trải nghiệm trong trường mầm non
GDMN 12,50 12,50 12,50 Đạt

14
Nguyễn Thị Việt          

Trịnh Thị Phương A
MN Đồng Tâm

Giáo viên

Giáo viên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện 

sáng tạo

GDMN 12,50 12,50 12,50 Đạt

15
Lê Thị Huệ                   

Chu Thị Hậu
MN Đồng Tâm

Giáo viên

Giáo viên

Một số biện pháp xây dựng môi trường giúp trẻ lớp mẫu 

giáo 3 tuổi B trường MN Đồng Tâm hoạt động một cách 

tích cực

GDMN 13,50 13,50 13,50 Đạt

16
Nghiêm Thị Trang        

Vũ Thị Thịnh
MN Đồng Tâm

Giáo viên

Giáo viên

Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ 

mẫu giáo lớp 3 tuổi C trường MN Đồng Tâm
GDMN 13,75 13,75 13,75 Đạt

17
Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Lành
MN Đồng Tâm

Giáo viên

Giáo viên

Một số biện pháp xây dựng môi trường lớp học xanh - an 

toàn - thân thiện phù hợp với trẻ 24 - 36 tháng
GDMN 12,75 12,75 12,75 Đạt

18
Phan Thị Thủy             

Trịnh Thị Phương 
MN Đồng Tâm

Giáo viên

Giáo viên

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 - 36 tháng 

thông qua hoạt động nhận biết
GDMN 12,00 12,00 12,00 Đạt

19
Phạm Thi Hiền

Lê Thị Lý
MN Vĩnh Hòa

Hiệu trưởng

Phó HT

     Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn 

trong trường mầm non
Quản lý 14,00 13,75 13,88 Đạt

20 Hà Thị Thắm MN Vĩnh Hòa Phó HT
     Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện vệ sinh ATTP trong 

trường mầm non
Quản lý 14,00 14,25 14,13 Đạt

21
Hoàng Thị Thắm

Hà Thu Huyền
MN Vĩnh Hòa

TTCM

Giáo viên

    Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động 

giáo dục trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo
GDMN 12,25 12,75 12,50 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 

chú

22 Nguyễn Thị Thành MN Vĩnh Hòa TTCM
    Một số biện pháp khai thác, sử dụng môi trường giáo 

dục cho trẻ nhà trẻ
GDMN 12,00 12,00 12,00 Đạt

23
Đỗ Thị Loan

Nguyễn Thị Thúy
MN Vĩnh Hòa

Giáo viên

Giáo viên

    Biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 

3 - 4 tuổi
GDMN 11,00 11,00 11,00 Đạt

24
Hà Thị Huyền

Hà Thị Ngát               
MN Ninh Thành Phó HT

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ 

chuyên môn trong trường mầm non.
Quản lý 13,00 14,50 13,75 Đạt

25
Tăng Thị Thúy 

Nguyễn Thị Thanh Thu
MN Ninh Thành Giáo viên

Một số biện pháp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác 

giáo dục an toàn giao thông cho trẻ 3-4 tuổi
GDMN 12,25 12,75 12,50 Đạt

26
Hà Thị Lan Anh 

Phạm Thị Bằng
MN Ninh Thành

TTCM

Giáo viên
Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi kể chuyện sáng tạo. GDMN PQ

27
Hà Thị Thu Thủy

Phạm Thị Bình
MN Ninh Thành

TTCM

Giáo viên

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25-36 tháng 

tuổi  thông qua lĩnh vực làm quen văn học thể loại thơ.
GDMN 12,75 12,75 12,75 Đạt

28
Hà Thị Mến

Nguyễn Thị Ngân
MN Tân Hương

Hiệu trưởng

Phó HT

Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên trong trường Mầm Non
Quản lý 13,25 13,25 13,25 Đạt

29 Nguyễn Thị Soan MN Tân Hương Phó HT
Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở 

trường mầm non
GDMN 11,50 11,50 11,50 Đạt

30

Phạm Thị Thảo

Tạ Thị Chàm

Bùi Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thủy

MN Tân Hương

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Một số biện pháp chuẩn phát triển thể chất cho trẻ 3 - 4 

tuổi ở trường mầm non
GDMN 12,50 12,50 12,50 Đạt

31

Hà Thị Nga

Trần Thị Lý

Phạm Thị Hạnh

MN Tân Hương

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Một số biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi khám phá khoa học về 

một số loại quả
GDMN 14,00 14,00 14,00 Đạt

32

Bùi Thị Lan

Vũ Thị Mai

Bùi Thị Thu Phương

MN Đông Xuyên

Hiệu trưởng

Phó HT

Phó HT

Hướng dẫn giáo viên giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu 

giáo.
Quản lý 14,00 14,00 14,00 Đạt

33
Bùi Thị Hồng

Đỗ Thị Thảo
MN Đông Xuyên

 TPCM

Giáo viên
Biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi. GDMN PQ



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 

chú

34
Nguyễn Thị Tươi

Hà Thị Liễu
MN Đông Xuyên

Giáo viên

Giáo viên
Biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi. GDMN 13,25 13,25 13,25 Đạt

35
Trịnh Thị Dịu

Nguyễn Thị Quỳnh
MN Hồng Dụ

Hiệu trưởng

Phó HT

Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 

trong trường Mầm non
Quản lý 14,00 14,25 14,13 Đạt

36

Nguyễn Thị Hương

Hoàng Thị Hồng

Phạm Thị Thư

MN Hồng Dụ

Phó HT

Phó HT

TTCM

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ Mẫu giáo lớn ở 

trường Mầm non.
GDMN 11,50 11,75 11,63 Đạt

37 Nguyễn Thị Làn MN Hồng Dụ TTCM
Một số biện pháp tạo môi trường góc mở cho trẻ Mẫu giáo 

4 - 5 tuổi hoạt động góc.
GDMN 10,50 11,75 11,13 Đạt

38
Bùi Thị Doan

Trần Thị Vân
MN Hồng Dụ

TTCM

Giáo viên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng phát triển vận động 

cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi.
GDMN 10,50 10,75 10,63 Đạt

39 Trịnh Thị Tuyết Thanh MN Hồng Dụ TTCM
Một số biện pháp giúp trẻ 25- 36 tháng có thói quen tốt 

trong ăn uống.
GDMN 10,00 10,50 10,25 Đạt

40 Trần Thị Hải Yến MN Hồng Dụ Giáo viên Hãy mang dân ca đến gần hơn với trẻ Mẫu giáo 3 - 4 tuổi. GDMN PQ

41 Trịnh Thị Nếp MN Ninh Hải Hiệu trưởng

Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội 

ngũ giáo viên xây dựng video hướng dẫn phụ huynh dạy 

trẻ tại nhà

Quản lý 17,50 17,50 17,50 Đạt

42
Trần Thị Vuốt

Lê Thùy Dương
MN Ninh Hải

Phó HT

Phó HT

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên phòng, tránh tai nạn 

thương tích cho trẻ trong trường mầm non
Quản lý 14,00 14,00 14,00 Đạt

43 Nguyễn Thị Thanh MN Ninh Hải TTCM
Một số biện pháp giúp giáo viên trong tổ mẫu giáo tổ chức 

tốt "Chơi, hoạt động góc".
GDMN 13,75 13,25 13,50 Đạt

44 Bùi Thị Tuấn Anh MN Ninh Hải TPCM
Một số biện pháp phát huy tính tích cực cho trẻ 3-4 tuổi 

thông qua hoạt động vui chơi ngoài trời
GDMN 11,50 11,00 11,25 Đạt

45 Trần Thị Tuyền MN Ninh Hải Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 

3-4 tuổi ở trường mầm non
GDMN 11,50 11,50 11,50 Đạt

46 Mùa Thu Hiền MN Ninh Hải Giáo viên
Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo 

hình.
GDMN 11,50 11,00 11,25 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 

chú

47 Bùi Thị Hương Mây MN Ninh Hải Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi sử dụng năng lượng 

tiết kiệm, hiệu quả
GDMN 13,25 12,75 13,00 Đạt

48 Nguyễn Thị Thêu MN Ninh Hải TTCM Nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 18-24 tháng GDMN 12,75 12,25 12,50 Đạt

49

Phạn Thị Dung

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Đặng Thị Vóc

MN Hồng Phong

Hiệu trưởng

Phó HT

Phó HT

Biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo 

dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ
Quản lý 17,75 17,75 17,75 Đạt

50
Nguyễn Thị Khúc

Phạm Thị Măng
MN Hồng Phong

TTCM

Giáo viên

Biện pháp nâng cao phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua 

hoạt động kể chuyện
GDMN PQ

51
Trần Thị Định

Nguyễn Thị Miền
MN Hồng Phong

TTCM

Giáo viên
Biện pháp nâng cao kĩ năng tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi GDMN 13,25 13,25 13,25 Đạt

52
Phan Thị Phượng

Hà Thị Ngà
MN Hồng Phong Giáo viên

Biện pháp nâng cao chất lượng phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mẫu giáo 3 – 4 tuổi thông qua hoạt  động kể chuyện.
GDMN 13,75 13,75 13,75 Đạt

53
Đào Thị Ngần

Lê Thị Hương Ngàn
MN Hồng Phong

TTCM

Giáo viên

Biện pháp khai thác và sử dụng môi trường vào các hoạt 

động giáo dục cho trẻ 5 - 6 tuổi
GDMN 17,00 17,00 17,00 Đạt

54
Bùi Thị Tuyến

Trịnh Thị Thanh Huyền
MN Hồng Phong Giáo viên

Biện pháp nhằm nâng cao khả năng tập trung chú ý cho trẻ 

mẫu giáo 5- 6 tuổi
GDMN 13,50 14,00 13,75 Đạt

55 Bùi Thị Hài MN Kiến Quốc Phó HT
Biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chăm 

sóc, nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non
Quản lý 14,00 14,00 14,00 Đạt

56 Trần Thị Yến MN Kiến Quốc Phó HT
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường 

giáo dục cho trẻ trong trường mầm non
Quản lý 14,25 13,75 14,00 Đạt

57 Nguyễn Thùy Linh MN Kiến Quốc Giáo viên
Nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi làm quen 

tác phẩm văn học - Thể loại truyện
GDMN 12,00 12,00 12,00 Đạt

58 Phạm Thị Hương MN Kiến Quốc Giáo viên
Biện pháp phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động dạy trẻ 

đọc thơ cho trẻ 3 tuổi
GDMN 13,00 12,50 12,75 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 
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59 Phan Thị Hậu MN Kiến Quốc TPCM
Biện pháp nâng cao chất lượng phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

3-4 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện đọc thơ
GDMN 12,25 12,25 12,25 Đạt

60 Bùi Thị Thu MN Kiến Quốc TTCM
Biện pháp giúp trẻ nhà trẻ 18-24 tháng thích nghi với 

trường lớp mầm non
GDMN 13,50 13,00 13,25 Đạt

61 Bùi Thị Khường MN Hồng Phúc Hiệu trưởng
“Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác bán trú 

trong trường mầm non”
Quản lý 17,25 17,25 17,25 Đạt

62 Bùi Thị Chung MN Hồng Phúc Phó HT
"Một số biện pháp giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết 

nội bộ trong trường mầm non"
Quản lý 14,50 14,00 14,25 Đạt

63 Nguyễn Thị Ngần MN Hồng Phúc Phó HT

"Một số biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên cách khai 

thác và sử dụng hiệu quả môi trường vào tổ chức các hoạt 

động giáo dục theo hướng trải nghiệm trong trường mầm 

non” 

Quản lý 14,50 14,50 14,50 Đạt

64 Bùi Thị Thu MN Hồng Phúc TTCM
"Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi hứng thú tham gia hoạt 

động giáo dục âm nhạc"
GDMN 13,75 13,25 13,50 Đạt

65 Phạm Thị Ninh MN Hồng Phúc TTCM
"Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25-36 tháng 

thông qua hoạt động kể chuyện”
GDMN 12,00 12,00 12,00 Đạt

66 Mai Thị Lan MN Hồng Phúc TPCM

“Biện pháp khai thác hiệu quả môi trường trải nghiệm giúp 

trẻ lớp 3 tuổi C hứng thú tham gia vào hoạt động làm quen 

với toán”

GDMN 14,00 14,00 14,00 Đạt

67 Nguyễn Thị Bích Phương MN Hồng Phúc Giáo viên
“Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi 

thông qua hoạt động kể chuyện”
GDMN 14,00 14,00 14,00 Đạt

68 Vũ Thị Son MN Tân Phong Hiệu trưởng
Một số biện pháp quản lí nhằm góp phần làm

 tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong trường mầm non
Quản lý 14,00 13,50 13,75 Đạt

69
Nguyễn Thị Đông 

Đoàn Thị Thúy Chinh
MN Tân Phong

Phó HT

Phó HT

Một số biện pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trong 

trường mầm non
Quản lý 14,00 13,50 13,75 Đạt

70 Đoàn Thị Thùy MN Tân Phong TTCM
Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi phát triển 

ngôn ngữ.
GDMN 12,25 11,75 12,00 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 

chú

71
Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Vóc
MN Tân Phong Giáo viên 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ

 3 - 4 tuổi làm quen chữ cái.
GDMN 8,00 8,00 8,00

Không 

 đạt

72
Nguyễn Thị Bắc

Phạm Thị Thắm
MN Tân Phong Giáo viên 

Một số biện pháp giúp trẻ 3 – 4 tuổi có các kỹ

năng tự phục vụ bản thân.
GDMN PQ

73
Nguyễn Thị Thắm

Vũ Thị Mai Thùy
MN Tân Phong

TTCM

TTCM

Một số biện pháp rèn luyện nề nếp, thói quen

 cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi.
GDMN PQ

74
Nguyễn Thị Điệp

Phạm Thị Thanh Giang
MN Tân Phong Giáo viên 

Một số biện pháp nhằm phát triển tình cảm và kỹ năng xã 

hội thông qua việc tổ chức chơi hoạt động ở các góc cho 

trẻ 4- 5 Tuổi.

GDMN 13,25 13,50 13,38 Đạt

75

Nguyễn Thị Đào

Nguyễn Thị Phượng

Phạm Thị Ngọc

Bùi Thị Nguyệt

MN Hưng Long

Hiệu trưởng

Phó HT

Phó HT

Phó HT

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội 

ngũ giáo viên trong trường mầm non
Quản lý 16,25 16,25 16,25 Đạt

76
Bùi Thị Oanh

Phạm Thị Mùi
MN Hưng Long

Giáo viên

Giáo viên

Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi tham gia 

hoạt động ngoài trời áp dụng phương pháp STEAM
GDMN 13,00 13,00 13,00 Đạt

77
Nguyễn Thị Phượng

Phạm Thị Yên
MN Hưng Long

Giáo viên

Giáo viên

Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi làm quen với 

toán
GDMN 12,50 12,50 12,50 Đạt

78
Trần Thị Thắm

Nguyễn Thị Hạnh
MN Hưng Long

Giáo viên

Giáo viên

Một số biện pháp tạo môi trường hoạt động trong lớp cho 

trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi
GDMN 12,25 12,25 12,25 Đạt

79
Nguyễn Thị Thúy

Vũ Thị Như Hoa
MN Văn Giang

Hiệu trưởng

Phó HT

Nâng cao chất lượng xây dựng trường học an toàn, phòng 

chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non
Quản lý 11,50 11,50 11,50 Đạt

80 Bùi Thị Hoa MN Văn Giang Phó HT

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức hoạt 

động tạo hình cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải 

nghiệm

Quản lý 13,00 13,00 13,00 Đạt

81 Nguyễn Thi Phượng MN Văn Giang Giáo viên
Một số biện pháp phát huy tính tích cực  trong các hoạt 

động cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi
GDMN 12,25 12,25 12,25 Đạt

82 Nguyễn Thị Hương MN Văn Giang Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 3 – 4 

tuổi
GDMN 17,00 17,00 17,00 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 

chú

83 Vũ Thị Tem MN Văn Hội Hiệu trưởng

Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin, thực 

hiện chuyển đổi số vào quản lý chăm sóc, giáo dục trẻ 

trong trường mầm non

Quản lý 18,00 17,75 17,88 Đạt

84 Vũ Thị Lực MN Văn Hội Phó HT
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho 

trẻ mẫu giáo trong trường mầm non
Quản lý 15,00 15,00 15,00 Đạt

85 Bùi Thị Tỳ MN Văn Hội TTCM
Một số biện pháp xây dựng môi trường trải nghiệm cho trẻ 

25-36 tháng
GDMN 12,75 12,75 12,75 Đạt

86 Tạ Thị Hạnh MN Văn Hội TTCM
Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động kể 

chuyện sáng tạo cho trẻ 4-5 tuổi
GDMN 13,50 13,50 13,50 Đạt

87 Trần Thị Tho MN Văn Hội TPCM
Một số biện pháp phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo 3-4 

tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học
GDMN 13,75 13,75 13,75 Đạt

88 Nguyễn Thị Phượng MN Văn Hội Giáo viên

Một số biện pháp hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi bằng 

các nguyên vật liệu tự nhiên, nguyên vật liệu tái chế cho 

trẻ 4-5 tuổi

GDMN 13,25 13,25 13,25 Đạt

89 Nguyễn Thị Hân MN Văn Hội Giáo viên
Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 

3-4 tuổi
GDMN 13,00 13,00 13,00 Đạt

90 Đoàn Thu Quỳnh MN Văn Hội Giáo viên
Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi 

thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo
GDMN PQ

91 Bùi Thị Hà MN Văn Hội Giáo viên
Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục trải 

nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi
GDMN 14,00 14,00 14,00 Đạt

92 Vũ Thị Huế MN Tân Quang Hiệu trưởng
 Biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng xây dựng 

môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 
Quản lý 17,50 17,50 17,50 Đạt

93
Phạm Thị Đườm

Vũ Thị Quế
MN Tân Quang

Phó HT

Phó HT

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ 

giáo viên mầm non đáp ứng với yêu cầu đổi mới. 
Quản lý 14,75 14,75 14,75 Đạt

94 Vũ Thị Hiền MN Tân Quang Giáo viên
Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động chơi, 

hoạt động ở các góc cho trẻ 3-4 tuổi.
GDMN 12,00 12,00 12,00 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 
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95 Mai Thanh Lê MN Tân Quang Giáo viên
Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức lễ giáo cho trẻ mẫu 

giáo 3- 4 tuổi 
GDMN 12,50 12,50 12,50 Đạt

96 Phạm Thị Tứ MN Tân Quang II Hiệu trưởng
 Vai trò của Hiệu trưởng với công tác xã hội hóa giáo dục 

phấn đấu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Quản lý 15,00 15,00 15,00 Đạt

97

Ngô Thị Lê

Trần Thị Biên

Lê Thị Mai

Nguyễn Thị Mỵ

MN Tân Quang II

Phó HT

Phó HT

Phó HT

Phó HT

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục lấy 

trẻ làm trung tâm cho trẻ trong trường mầm non
Quản lý 13,00 13,00 13,00 Đạt

98 Đặng Thị Lê MN Tân Quang II TTCM
Biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 3 - 4 tuổi thông qua 

hoạt động trải nghiệm trong trường mầm non
GDMN PQ

99 Vũ Thị Nhan MN Tân Quang II Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ cho trẻ 3 - 4 

tuổi trong trường mầm non
GDMN 13,75 13,75 13,75 Đạt

100 Phạm Thị Thu MN Tân Quang II Giáo viên
Cách tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cho trẻ 3 - 4 

tuổi
GDMN 14,25 14,25 14,25 Đạt

101 Nguyễn Thu Hường  MN An Đức Hiệu trưởng

Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên lồng ghép nội dung 

giáo dục về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên 

tai cho trẻ mẫu giáo trong trường Mầm non

Quản lý 15,25 15,00 15,13 Đạt

102 Nguyễn Thị Ánh  MN An Đức Phó HT
Một số biện pháp giúp giáo viên nâng cao hiệu quả công 

tác trang trí, tạo môi trường lớp học trong trường mầm non
Quản lý 13,00 13,00 13,00 Đạt

103 Trần Thị Hường  MN An Đức Phó HT
Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn non 

cho đội ngũ giáo viên mầm non
Quản lý 14,75 14,25 14,50 Đạt

104 Phạm Thị Huệ  MN An Đức TTCM
Một số biện pháp rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ 24 -36 tháng 

tuổi thông qua hoạt động tạo hình
GDMN PQ

105 Nguyễn Thị Uyên  MN An Đức Giáo viên
Một số biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang 

tính địa phương cho trẻ 3 - 4 tuổi.
GDMN PQ



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 
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Ghi 
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106

Bùi Thị Oanh

Ngô Thị Vân

Nguyễn Thị Phương

 MN Hồng Đức

Hiệu trưởng

Phó HT

Phó HT

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội 

ngũ giáo viên trong trường mầm non
Quản lý 14,75 14,25 14,50 Đạt

107 Nguyễn Thị Yến MN Hồng Đức Giáo viên
Biện pháp xây dựng các góc hoạt động trong lớp từ nguyên 

vật liệu thiên nhiên
GDMN 17,00 17,00 17,00 Đạt

108 Nguyễn Thị Nga  MN Hồng Đức Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động kể 

chuyện cho trẻ 3-4 tuổi
GDMN 12,75 12,75 12,75 Đạt

109

Phạm Thị Dự

Phạm Thị Biểu

Vũ Thị Len

MN Vạn Phúc

Hiệu trưởng

Phó HT

Phó HT

Cán bộ quản lí với việc nâng cao chất lượng thực hiện 

chuyên môn trong trường mầm non.
Quản lý 13,50 13,50 13,50 Đạt

110
Phạm Thị Huyền

Đỗ Thị Nguyên
MN Vạn Phúc

TTCM

Giáo viên

Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 3-4 tuổi trong 

trường mầm non.
GDMN 12,50 12,50 12,50 Đạt

111
Nguyễn Thị Giang

Phùng Thị Mai
MN Vạn Phúc

Giáo viên

Giáo viên

Một số biện pháp rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho 

trẻ 24- 36 tháng tuổi.
GDMN PQ

112

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Hằng

Hà Thị Như

MN Nghĩa An

Hiệu trưởng

Phó HT

Phó HT

Một số biện pháp giúp giáo viên mẫu giáo tổ chức tốt hoạt 

động ngoài trời theo hướng trải nghiệm.
GDMN 12,50 12,50 12,50 Đạt

113
Hà Thị Nhớ

Phạm Thị Hạnh
MN Nghĩa An Giáo viên

Một số biện pháp giúp trẻ 3 tuổi vượt qua khủng hoảng 

tuổi lên 3.
GDMN 12,50 12,50 12,50 Đạt

114
Nguyễn Thị Thủy

Hoàng Thị Len
MN Nghĩa An Giáo viên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng làm quen tác phẩm 

văn học cho trẻ 3-4 tuổi thông qua thể loại truyện.
GDMN 11,50 11,50 11,50 Đạt

115
 Nguyễn Thị Oanh

 Hồ Thị Hùy
MN Ứng Hòe

Hiệu trưởng

Phó HT

Một số biện pháp giúp giáo viên tổ chức tốt hoạt động tạo 

hình từ nguyên vật liệu thiên nhiên.
Quản lý 15,50 15,25 15,38 Đạt

116  Phạm Thị Vanh MN Ứng Hòe Phó HT
Một số biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 

trong trường mầm non.
Quản lý 12,50 12,50 12,50 Đạt

117
Đỗ Thị Hoa

Hồ Thị Quyên
MN Ứng Hòe Giáo viên

Một số biện pháp nâng cao chất lượng phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ 3-4 tuổi, thể loại truyện.
GDMN 11,00 11,00 11,00 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 
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118 Vũ Thị Hương Thảo MN Ứng Hòe Giáo viên
Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào các 

hoạt động học cho trẻ 3-4 tuổi
GDMN 12,50 12,75 12,63 Đạt

119 Nguyễn Thị Lan MN Ứng Hòe Giáo viên
Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi hứng thú tham 

gia hoạt động kể chuyện.
GDMN PQ

120 Nguyễn Thị Thành  MN Quyết Thắng Hiệu trưởng Một số biện pháp nâng cao tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp Quản lý 14,50 14,00 14,25 Đạt

121 Nguyễn Thị Huyền  MN Quyết Thắng Phó HT
Một số biện pháp chỉ đạo nhằm giảm tình trạng trẻ thừa 

cân, béo phì trong trường mầm non
Quản lý 12,75 12,75 12,75 Đạt

122
Nguyễn Thị Ánh

Nguyễn Thị Nga
MN Quyết Thắng

Phó HT

Giáo viên

Một số biện pháp ứng dụng các bài tập nhằm phát triển vận 

động cho trẻ mẫu giáo
GDMN PQ

123 Đỗ Thị Thanh Huyền MN Quyết Thắng Giáo viên Một số biện pháp dạy trẻ 3-4 tuổi hát dân ca GDMN 10,75 10,75 10,75 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 
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Ghi 
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1 Đào Thị Doan TH Thị trấn TTCM
Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong công 

tác chủ nhiệm lớp 4.
Quản lý 13,00 13,00 13,00 Đạt

2 Nguyễn Ngọc Hà TH Thị trấn TTCM
Biện pháp rèn luyện và nâng cao kỹ năng viết văn miêu 

tả cho học sinh tiểu học.
Tiếng  Việt 11,00 10,00 10,50 Đạt

3 Nguyễn Thị Ngát TH Thị trấn Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao năng lực Tự phục vụ, tự 

quản cho học sinh lớp 1
Tiếng  Việt PQ

4 Đào Thị Lượng TH Thị trấn Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan bằng 

tình cảm.
Quản lý 10,50 10,50 10,50 Đạt

5
Hà Văn Quyết     

Bùi Thị Thu Hiền
TH Hiệp Lực

Phó HT

Hiệu trưởng

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả 

người.
Tiếng  Việt 13,50 13,75 13,63 Đạt

6 Nguyễn Thị Tuyến TH Hiệp Lực TPCM
Một số giải pháp rèn kĩ năng nói, viết đoạn văn hay cho 

học sinh lớp 3 trong phân môn Tập làm văn.
Tiếng  Việt 10,00 10,25 10,13 Đạt

7 Vũ Thị Tâm TH Hiệp Lực TPCM
Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 

1.
Tiếng  Việt 13,25 13,50 13,38 Đạt

8 Hà Thị Thủy TH Hiệp Lực Giáo viên
Giúp học sinh học tốt dạng toán  liên quan đến rút về 

đơn vị ở lớp 3.
Toán 10,00 10,50 10,25 Đạt

9 Nguyễn Thị Thủy TH Hiệp Lực Giáo viên

Một số giải pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn hay cho học 

sinh lớp 4-dạng văn miêu tả(cây cối, đồ vật, con vật)- 

trong phân môn tập làm văn.

Tiếng  Việt 11,50 11,75 11,63 Đạt

UBND HUYỆN NINH GIANG

HĐ XÉT DUYỆT VÀ CÔNG NHẬN SK 

CẤP CƠ SỞ NGÀNH GDĐT
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KẾT QUẢ CHẤM SÁNG KIẾN CÔNG NHẬN CẤP CƠ SỞ
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TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 
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10 Phạm Thị Tươi TH Hiệp Lực Giáo viên

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương 

pháp quan sát trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

lớp 2.

TN&XH 11,00 11,00 11,00 Đạt

11 Đào Thị Khánh Chi TH Hiệp Lực Giáo viên
Một số biện pháp phụ đạo học sinh chưa hoàn thành 

môn toán lớp 4.
Toán 10,00 10,25 10,13 Đạt

12 Nguyễn Thị Xuân  TH Đồng Tâm Hiệu trưởng

Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh tiểu 

học. 

Quản lý 14,00 14,00 14,00 Đạt

13 Tăng Thúy Hà  TH Đồng Tâm Phó HT
Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh 

khối 4,5 trong trường tiểu học. 
Quản lý 11,50 11,50 11,50 Đạt

14 Phạm Thị Diệp  TH Đồng Tâm Giáo viên
Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp Một 

trong giờ kể chuyện. 
Tiếng  Việt 12,25 12,00 12,13 Đạt

15 Nguyễn Thị Nhuân  TH Đồng Tâm Giáo viên
Một số biện pháp dạy từ đồng âm, từ nhiều nghĩa; phân 

biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa.
Tiếng  Việt PQ

16 Nguyễn Thị Luyên TH Vĩnh Hòa Hiệu trưởng
Công tác xã hội hóa, tích cực tham mưu với địa phương 

tăng cường cơ sở vật chất trong trường học.
Quản lý 17,00 17,00 17,00 Đạt

17 Ng. Thị Minh Nguyệt TH Vĩnh Hòa Phó HT
Biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn ở 

trường Tiểu học
Quản lý 12,00 12,00 12,00 Đạt

18 Đặng Thị Hiền TH Vĩnh Hòa Giáo viên
Áp dụng trò chơi trong dạy học nhằm tăng hứng thú học 

tập cho học sinh lớp 1
Quản lý 14,75 14,75 14,75 Đạt

19 Vũ Thị Đông TH Vĩnh Hòa Giáo viên
Sử dụng sơ đồ tư duy phát huy tính tích cực của học sinh 

trong dạy học Lịch sử lớp 5
Lịch sử 15,00 15,00 15,00 Đạt

20 Bùi Văn Hanh TH Vĩnh Hòa Giáo viên Một số biện pháp dạy hát cho học sinh lớp 1 Âm nhạc 11,50 11,50 11,50 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 

chú

21 Hoàng Xuân Thanh TH Ninh Thành Phó HT

Chỉ đạo dạy-học môn Khoa học theo hướng phát triển 

năng lực học sinh Tiểu học một cách linh hoạt thích ứng 

điều kiện thực tế. 

Quản lý 14,00 14,00 14,00 Đạt

22 Hà Hoàng Giang TH Ninh Thành Giáo viên Một số giải pháp giúp HS lớp 4+5 làm tốt văn miểu tả. Tiếng  Việt 12,50 11,50 12,00 Đạt

23
Trần Thị Dung

Hoàng Thị Thanh Hường
TH Ninh Thành

Giáo viên

TTCM

Một số biện pháp rèn chữ viết chính tả cho học sinh lớp 

ba.
Tiếng  Việt 10,00 10,50 10,25 Đạt

24
Nguyễn Thị Mau

Nguyễn Thị Lan Anh
TH Tân Hương

Giáo viên

Hiệu trưởng

Biện pháp giúp học sinh sửa ngọng khi đọc tiếng có 

thanh ngã thành thanh sắc.
Tiếng  Việt 16,00 15,50 15,75 Đạt

25 Bùi Thị Phiến TH Tân Hương Phó HT
Sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy trong dạy học môn 

Tiếng Việt lớp 4,5.
Tiếng  Việt 14,50 13,75 14,13 Đạt

26 Nguyễn Thị Thuỷ TH Tân Hương Giáo viên
Một số giải pháp nhằm nâng cao kĩ năng viết văn miêu 

tả cây cối cho học sinh trong môn Tiếng Việt lớp 4.
Tiếng  Việt 13,50 14,00 13,75 Đạt

27 Bùi Thị Lý TH Tân Hương Giáo viên
Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 2 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.
Toán 12,00 13,00 12,50 Đạt

28 Đào Văn Tươi TH Đông Xuyên  Hiệu trưởng
Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

tiểu học
Quản lý 11,50 12,00 11,75 Đạt

29 Bùi Thị Loan TH Đông Xuyên Phó HT
Dạy học phát huy năng lực gắm với các bài có nội dung 

trải nghiệm cho học sinh lớp 5.
Quản lý 13,50 14,00 13,75 Đạt

30 Phạm Thị Thêu TH Đông Xuyên TTCM
Nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1 phần so 

dánh số trong phạm vi 100.
Toán 12,75 13,00 12,88 Đạt

31 Phạm Thị Thảo TH Đông Xuyên TPCM
Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học 

sinh lớp 5.
Tiếng  Việt 12,25 12,00 12,13 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 
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32 Hà Thị Hạnh TH Đông Xuyên TTCM
Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh năng khiếu lớp 

4-5 giải một số bài toán khó bằng sơ đồ đoạn thẳng.
Toán 11,00 11,25 11,13 Đạt

33 Nguyễn Thị Lan TH Đông Xuyên Giáo viên

Dạy học phát triển phẩm chất, năng lực thông qua hoạt 

động góc sáng tạo trong môn Tiếng Việt 2 Chương trình 

GDPT 2018.

Tiếng  Việt 11,50 12,00 11,75 Đạt

34
Nguyễn Thị Mến

Dương Thị Phương
TH Hồng Dụ

Phó HT

TTCM

Vận dụng phương pháp trò chơi trong dạy học Tự nhiên 

và xã hội lớp 3.
TN&XH 12,00 12,50 12,25 Đạt

35
Phạm Thị Minh Huệ

Đào Thị Kim Anh
TH Hồng Dụ

Hiệu trưởng

Tổ trưởng

Nâng cao chất lượng dạy học phần mở rộng vốn từ môn 

Tiếng Việt Lớp 1
Tiếng  Việt 15,50 15,50 15,50 Đạt

36
Đào Thị Mên

Phạm Hải Yến
TH Hồng Dụ

Giáo viên

Giáo viên

Một số giải pháp dạy phép so sánh trong phân môn 

Luyện từ và câu lớp 3
Tiếng  Việt PQ

37
Hà Thị Xoan

Nguyễn Thị Hoa Hồi
TH Hồng Dụ

Giáo viên

Giáo viên

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học về từ đồng 

âm và từ nhiều nghĩa môn Tiếng Việt Lớp 5
Tiếng  Việt PQ

38 Trần Thị Kim Huế TH Hồng Dụ Giáo viên
Một số biện pháp giúp học sinh Lớp 5 phát ân chuẩn và 

viết đúng chính tả s/x
Tiếng  Việt 11,75 11,50 11,63 Đạt

39  Đỗ Thị Hải Yến TH Hồng Dụ Giáo viên
Tạo hứng thú học Toán cho học sinh lớp 1 thông qua các 

hoạt động “ Vui học Toán”
Toán 14,25 14,25 14,25 Đạt

40 Ngô Thị Phượng TH Hồng Dụ Giáo viên
Rèn kỹ năng viết bài văn miêu tả- Kiểu bài văn tả cảnh 

cho học sinh lớp 5
Tiếng  Việt 12,25 12,50 12,38 Đạt

41 Nguyễn Thị Sóng TH Hồng Dụ Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân 

môn Luyện từ và câu lớp 3
Tiếng  Việt 12,75 12,50 12,63 Đạt

42 Đào Văn Chiến TH Ninh Hải Phó HT Một số biện pháp dạy so sánh phân số Toán 10,50 10,50 10,50 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
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43
Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Thanh Huyền
TH Ninh Hải

TPCM

Giáo viên

Nâng cao hiệu quả sử dụng dấu chấm, dấu phẩy cho học 

sinh lớp 3 qua phân môn luyện từ và câu.
Tiếng  Việt 13,25 13,00 13,13 Đạt

44 Trần Thị Tĩnh TH Ninh Hải Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời 

văn lớp 3
Toán 10,50 10,75 10,63 Đạt

45 Đỗ Đông Huy TH Ninh Hải Giáo viên
Một số biện pháp phân biệt Danh từ - Động từ cho học 

sinh lớp 4
Tiếng  Việt 11,00 11,00 11,00 Đạt

46

Nguyễn Thị Nguyệt

Lê Đình Hiếu TH Ninh Hải
Giáo viên

Giáo viên

Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2,3 nhằm gây hứng 

thú học tập cho học sinh.
Toán 11,00 10,50 10,75 Đạt

47 Hà Thị Hiền TH Ninh Hải Giáo viên
Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả các hoạt 

động thi đua của Liên đội trong trường Tiểu học
Quản lý 12,00 12,25 12,13 Đạt

48 Lê Đình Hiếu TH Ninh Hải Giáo viên

Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng 

cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh ở trường 

Tiểu học.

Quản lý 13,00 13,00 13,00 Đạt

49 Bùi Đình Thái  TH Hồng Phong Hiệu trưởng
Hiệu trưởng với việc chỉ đạo hoạt động của chuyên môn 

ở trường Tiểu học
Quản lý 10,50 11,00 10,75 Đạt

50 Nguyễn Văn Lánh  TH Hồng Phong Phó HT
Ban giám hiệu với công tác tham mưu và xã hội hóa giáo 

dục
Quản lý 13,25 13,50 13,38 Đạt

51 Đào Thị Huế  TH Hồng Phong Giáo viên
Một số biện pháp rèn kỹ năng giải Toán có lời văn cho 

học sinh lớp 3
Toán 10,00 11,00 10,50 Đạt

52 BùiThị Vần  TH Hồng Phong Giáo viên Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 1 Tiếng  Việt 13,25 13,00 13,13 Đạt

53 Nguyễn Thu Huyền TH Kiến Quốc TPCM Một số biện pháp sửa lỗi nói ngọng cho học sinh lớp Một Tiếng  Việt 11,50 11,50 11,50 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
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54 Nguyễn Thị Ngân TH Kiến Quốc Giáo viên
Hướng dẫn học sinh giải một số bài tập về diện tích các 

hình trong chương trình Tiểu học
Toán 10,50 11,00 10,75 Đạt

55 Bùi Thị Thanh Hải TH Kiến Quốc Giáo viên
Thiết kế trò chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy 

học môn toán lớp 3
Toán 13,75 13,50 13,63 Đạt

56 Bùi Văn Luân TH Kiến Quốc TPCM
Dạy so sánh phân số ở lớp 4 theo định hướng phát triển 

năng lực tư duy.
Toán 16,00 16,25 16,13 Đạt

57
Nguyễn Thị Xoa

Nguyễn Thị Bích Ngọc
TH Hồng Phúc

TPCM

Hiệu trưởng

Một số các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đọc cho 

học sinh khi dạy phần âm - vần trong môn Tiếng Việt  

lớp 1- bộ sách Cánh Diều

Tiếng  Việt 15,75 15,50 15,63 Đạt

58 Nguyễn Thị Trang TH Hồng Phúc TTCM

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạng bài 

viết đoạn văn ngắn trong phân môn Tập làm văn cho HS 

lớp 3

Tiếng  Việt 14,00 14,00 14,00 Đạt

59 Nguyễn Văn Thái TH Hồng Phúc Phó HT Rèn học sinh học yếu Toán 4. Toán 10,00 10,25 10,13 Đạt

60 Phạm Hữu Quyết TH Hồng Phúc Giáo viên
Một số biện pháp giúp HS lớp 4 phát triển kĩ năng giải

 toán bằng sơ đồ đoạn thẳng
Toán 13,75 14,00 13,88 Đạt

61
Bùi Thị Tâm

Bùi Thị Oanh 

TH Tân Phong

Phó HT

Hiệu trưởng

Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học
Quản lý 17,00 17,00 17,00 Đạt

62 Nguyễn Thị  Mý TH Tân Phong Giáo viên
Một số biện pháp dạy và học ba kiểu câu Ai là gì? Ai 

làm gì? Ai thế nào? cho HS lớp 3
Tiếng  Việt 13,50 12,75 13,13 Đạt

63 Nguyễn Thị  Hiền TH Tân Phong Giáo viên
Một số biện pháp rèn kỹ năng tính nhẩm cho học sinh 

lớp 1 - CTGDPT 2018
Toán 11,50 11,50 11,50 Đạt

64 Nguyễn Thị  Thu Hải TH Tân Phong Giáo viên
Một số biện pháp dạy học sinh lớp 1 đọc, viết đúng  các 

tiếng có phụ âm l/n
Tiếng  Việt 12,50 12,50 12,50 Đạt
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65 Trần Thị Hương TH Tân Phong Giáo viên
Tổ chức một số trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy  

học môn TN&XH  lớp 3
TN&XH 12,00 12,00 12,00 Đạt

66 Bùi Thị Sim TH Tân Phong Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ 

nhiệm lớp 4 khi dạy học trực tuyến
Quản lý 13,00 13,00 13,00 Đạt

67 Đặng Thanh Hà TH Tân Phong Giáo viên
Hướng dẫn HS tạo sản phẩm trực quan 3D môn Mĩ thuật 

bằng phương pháp Pop Up nghệ thuật 
Mĩ thuật 11,50 12,00 11,75 Đạt

68
Đặng Anh Tuấn

Đỗ Thị Thuý
TH Hưng Long

Phó HT

Hiệu trưởng

Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho 

học sinh lớp 4;5.
Quản lý 13,50 13,50 13,50 Đạt

69 Trương Thị Ngát TH Hưng Long Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao chất lượng đọc diễn cảm cho 

học sinh lớp 4.
Tiếng  Việt 12,00 12,00 12,00 Đạt

70 Vũ Thị Mai TH Hưng Long Giáo viên
Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3 trong phân môn Tập 

đọc.
Tiếng  Việt 11,00 11,00 11,00 Đạt

71
Nguyễn Văn Bình

Phạm Duy Nhất        
TH Hưng Thái

Phó HT

Hiệu trưởng

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy các dạng toán 

về phân số cho học sinh năng khiếu lớp 4, 5
Toán 15,00 15,00 15,00 Đạt

72 Hoàng Thị Nhung TH Hưng Thái Giáo viên
Một số biện pháp rèn kĩ năng giải bài toán về nhiều hơn, 

ít hơn cho học sinh lớp 2
Toán 16,50 16,50 16,50 Đạt

73 Bùi Thị Hoài Phương Nga TH Hưng Thái Giáo viên Rèn kĩ năng giải toán hợp cho học sinh lớp 3 Toán 12,25 13,50 12,88 Đạt

74 Nguyễn Phú Thái TH Văn Giang Nhân viên
Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính 

tài sản, công cụ dụng cụ trong đơn vị trường học
Kế toán 14,00 14,00 14,00 Đạt

75 Trương Thị Huyền Trang TH Văn Giang Giáo viên
Một số biện pháp xác định phân loại từ xét theo cấu tạo 

cho học sinh lớp 4 ( phần từ đơn, từ ghép
Tiếng  Việt 12,00 12,00 12,00 Đạt
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76 Đỗ Thị Nguyệt TH Văn Giang Giáo viên
Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 làm văn 

miêu tả
Tiếng  Việt 13,00 13,00 13,00 Đạt

77 Bùi Thị Dung TH Văn Giang Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến 

ở Tiểu học
Quản lý 14,00 14,00 14,00 Đạt

78 Phạm Quang Tuyên TH Văn Hội Hiệu trưởng

Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán liên quan đến rút 

về đơn vị cho học sinh lớp 3 theo hướng phát triển năng 

lực học sinh

Toán 14,00 14,00 14,00 Đạt

79 Vũ Thị Giang TH Văn Hội Phó HT

Một số  biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy văn 

miêu tả cây cối ở lớp 4 theo định hướng phát triển năng 

lực học sinh.

Tiếng  Việt 15,25 16,50 15,88 Đạt

80 Nguyễn Thị Hải TH Văn Hội Giáo viên
Một số biện pháp hướng dẫn học sinh sử dụng các dấu 

câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 5
Tiếng  Việt 12,75 12,50 12,63 Đạt

81 Vũ Thị Hoa TH Văn Hội Giáo viên
Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm ở 

lớp 3
Quản lý 12,00 12,50 12,25 Đạt

82
Bùi Thị Sợi

Nguyễn Thị Thanh Bình
TH Văn Hội

Giáo viên

Giáo viên
Một số biện pháp về dạy so sánh số cho học sinh lớp 1 Toán 14,00 14,00 14,00 Đạt

83 Lê Thị Băng TH Văn Hội Giáo viên
Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học 

sinh lớp 4
Tiếng  Việt 11,00 11,25 11,13 Đạt

84 Nguyễn Thị Thu TH Tân Quang Hiệu trưởng
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 

trong trường Tiểu học
Quản lý 11,50 11,00 11,25 Đạt

85 Nguyễn Thị Bưởi TH Tân Quang Giáo viên Xây dựng nề nếp tự học, tự quản cho học sinh lớp 5 Quản lý 10,00 10,00 10,00 Đạt

86 Trịnh Thị Nhị TH Tân Quang Giáo viên
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt câu kiểu 

"Ai làm gi"
Tiếng  Việt 11,50 12,00 11,75 Đạt
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87 Trần Thị Mơ TH Tân Quang Giáo viên
Biện pháp giúp học sinh lớp 3 rèn luyện ký năng giải các 

bài toán giải bằng hai phép tính
Toán 10,25 10,50 10,38 Đạt

88
Hoàng Văn Điệp

Nguyễn Thị Huyền
TH Tân Quang II

Phó HT

Hiệu trưởng

Áp dụng một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học 

từ đồng âm và từ nhiều nghĩa theo hướng phân hóa

 đối tượng học sinh ở lớp 5

Tiếng  Việt 15,50 15,00 15,25 Đạt

89 Trần Thị Thúy TH Tân Quang II Giáo viên
Một số biện pháp rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp 1 

theo chương trình sách giáo khoa mới 2018
Tiếng  Việt 14,00 14,00 14,00 Đạt

90 Triệu Thị Hoài TH Tân Quang II Nhân viên

Một số kinh nghiệm của kế toán trong việc công tác 

tiền lương và các khoản trích theo lương ở các đơn vị 

trường học

Kế toán 14,00 14,00 14,00 Đạt

91 Phạm Thị Thu Thủy TH Tân Quang II Giáo viên
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt biện pháp 

nhân hóa
Tiếng  Việt 11,00 11,25 11,13 Đạt

92 Nguyễn Thị Hải Yến TH Tân Quang II Giáo viên
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học âm-vần 

môn Tiếng Việt lớp 1
Tiếng  Việt 10,50 10,25 10,38 Đạt

93 Nguyễn Thị Quyên TH An Đức TTCM
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực 

tuyến cho học sinh Tiểu học. 
Quản lý 10,50 11,00 10,75 Đạt

94 Phạm Thị Hiên TH An Đức Giáo viên
Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho 

học sinh năng khiếu lớp 4,5.
Tiếng  Việt 10,50 10,75 10,63 Đạt

95 Triệu Xuân Long TH An Đức Giáo viên
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 hứng thú học phân 

môn Lịch sử.
LS&ĐL 13,00 13,00 13,00 Đạt

96 Đoàn Thị Hương Giang TH An Đức Nhân viên
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch 

covid-19 trong trường tiểu học.
Y tế 12,00 12,00 12,00 Đạt

97
Nguyễn Xuân Lãm

Bùi Thị Hoài
TH Hồng Đức

Phó HT

TPCM

Nâng cao tính tích cực, sáng tạo giúp học sinh phát huy 

năng lực, phẩm chất trong dạy giải toán có lời văn lớp 3.
Toán 10,00 10,00 10,00 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 
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Ghi 

chú

98 Nguyễn Thị Liên TH Hồng Đức Nhân viên

Một số giải pháp để đưa sách đến gần với học sinh và 

phát triển văn hóa đọc trong nhà trường theo mô hình 

thư viện xanh.

Quản lý 12,50 12,00 12,25 Đạt

99 Nguyễn Thị Hải TH Hồng Đức Giáo viên
Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học môn Toán 

lớp 5 qua một số trò chơi học tập.
Toán 11,00 11,00 11,00 Đạt

100 Nguyễn Thị Diệu Anh TH Hồng Đức Giáo viên
Giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm, từ nhiều 

nghĩa.
Tiếng  Việt 11,75 12,00 11,88 Đạt

101 Nguyễn Thị Hương TH Vạn Phúc Hiệu trưởng

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa,  

công tác vận động tài trợ trong trường tiểu học của  hiệu 

trưởng

Quản lý 11,00 11,00 11,00 Đạt

102 Hà Huy Tráng TH Vạn Phúc Phó HT

Bồi dưỡng giáo viên tiểu học giảng dạy môn Tiếng Việt

 lớp 2 chương trình GDPT 2018 theo định hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực

Quản lý 13,50 13,00 13,25 Đạt

103 Phạm Thị Thu Huyền TH Vạn Phúc TTCM
Nâng cao kỹ năng sử dụng từ ngữ khi viết văn tả cảnh

 cho học sinh lớp 5
Tiếng  Việt 10,75 11,25 11,00 Đạt

104 Lê Thị Hương TH Vạn Phúc Giáo viên

Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học 

Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực

 cho học sinh lớp 1

Tiếng  Việt 14,25 14,00 14,13 Đạt

105
Nguyễn Thị Thanh Liên

Đặng Thị Thu Thủy  
TH Nghĩa An 

Phó HT

Giáo viên

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mảng kiến 

thức từ nhiều nghĩa - Tiếng Việt lớp 5
Tiếng  Việt 11,75 12,25 12,00 Đạt

106 Nguyễn Thị Tuyền TH Nghĩa An Giáo viên Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 Tiếng  Việt 13,50 13,50 13,50 Đạt

107 Hà Thị Lý TH Nghĩa An Giáo viên 
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc đúng cho học sinh lớp 

2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Tiếng  Việt 10,00 10,50 10,25 Đạt

108 Trần Thị Hường TH Ninh Hoà Hiệu trưởng
Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học 

sinh ở trường tiểu học
Quản lý 12,50 12,00 12,25 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
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109 Đỗ Văn Chiến TH Ninh Hoà Phó HT Một số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh Tiểu học Quản lý 12,00 12,50 12,25 Đạt

110 Nguyễn Thị Nhung TH Ninh Hoà Giáo viên
Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh đọc chậm 

ở lớp 1
Tiếng  Việt 10,25 10,75 10,50 Đạt

111 Nguyễn Thị Hương TH Ninh Hoà Giáo viên Nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh tiểu học Quản lý 11,00 10,50 10,75 Đạt

112
Bùi Thị PhươngNhung

Lê Thị Minh Thu
TH Ứng Hòe

Phó HT

Hiệu trưởng

Một số biện pháp dạy phép so sánh trong phân môn 

luyện từ và câu lớp 3.
Tiếng  Việt 16,50 17,00 16,75 Đạt

113 Hoàng Thị Dung TH Ứng Hòe Giáo viên
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng văn tả 

cảnh
Tiếng  Việt 12,25 12,25 12,25 Đạt

114 Phạm Thị Hương TH Ứng Hòe Giáo viên
Một số biện pháp dạy học phát huy tính tích cực của học 

sinh lớp 3 trong môn Tự nhiên và xã hội.
TN&XH 11,00 11,00 11,00 Đạt

115 Nguyễn Thị Quỳnh TH Ứng Hòe TTCM Sử dụng trò chơi trong dạy học môn Tiếng Việt 1 Tiếng  Việt 10,25 10,25 10,25 Đạt

116
Phạm Thị Vân

 Nguyễn Thị Minh
 TH Quyết Thắng

Giáo viên

Hiệu trưởng

Một số biện pháp hình thành nề nếp học tập

 cho học sinh lớp 1.
Quản lý 12,50 12,50 12,50 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả
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1 Đoàn Thị Hà THCS Thị Trấn Giáo viên
Sử dụng phương pháp dạy học niên biểu (bảng thống kê) 

nhằm phát huy năng lực của học sinh
Lịch sử 10,75 11,00 10,88 Đạt

2 Nguyễn Thị Lý THCS Thị Trấn Giáo viên
Rèn luyện kĩ năng nhận biết và vẽ các dạng biểu đồ trong 

môn Địa lý của học sinh lớp 9
Địa lý PQ

3 Nguyễn Văn Thuần THCS Thị Trấn Hiệu trưởng Một số phương pháp tư vấn dành cho học sinh THCS Quản lý 15,75 15,25 15,50 Đạt

4 Vũ Thị Bích Vân THCS Thị Trấn Tổ trưởng
Tạo hứng thú học tập môn Ngữ văn thông qua hoạt động 

khởi động
Ngữ văn 11,00 10,50 10,75 Đạt

5 Vũ Thị Anh  THCS Hiệp Lực Phó HT
Biện pháp nâng cao vai trò của Tổ trưởng chuyên môn trong 

quản lí hoạt động chuyên môn ở trường THCS
Quản lý 12,75 12,50 12,63 Đạt

6 Nguyễn Hữu Tường  THCS Hiệp Lực Hiệu trưởng

Rèn kỹ năng lập luận logic trong trình bày lời giải toán cho 

học sinh THCS thông qua việc phân dạng, hình thành cách 

giải và trình bày lời giải bài toán bất đẳng thức

Toán 13,75 14,00 13,88 Đạt

7 Nguyễn Thị Hà  THCS Hiệp Lực Tổ trưởng
Dạy học trải nghiệm sáng tạo toán hình học 8 nhằm phát 

triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống
Toán 14,50 14,75 14,63 Đạt

8 Phạm Thị Minh Khánh  THCS Hiệp Lực Giáo viên

Hướng dẫn học sinh làm dụng cụ, mô hình đơn giản trong 

môn Khoa học tự nhiên 6 theo phương hướng phát triển 

phẩm chất và năng lực

KHTN 14,50 13,50 14,00 Đạt

9 Tô Thị Quyển  THCS Hiệp Lực Giáo viên

Giải pháp nâng cao kỹ năng vận dụng một số phương pháp, 

kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh trong môn Ngữ văn lớp 6 ở cấp THCS

Ngữ văn 13,50 14,00 13,75 Đạt

10
Trần Thị Hiền

Kim Thị Hương
 THCS Hiệp Lực

Tổ trưởng

Giáo viên

Tạo hứng thú học tập bộ môn thông qua khai thác và sử 

dụng kênh hình phần lịch sử địa phương lớp 6

Lịch sử & 

Địa lý

Không 

đạt

ND mới 

từ Kì2

UBND HUYỆN NINH GIANG

HĐ XÉT DUYỆT VÀ CÔNG NHẬN SK CẤP 

CƠ SỞ NGÀNH GDĐT

 NĂM HỌC 2021-2022

KẾT QUẢ CHẤM SÁNG KIẾN CÔNG NHẬN CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC 2021-2022 - CẤP THCS
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11
Bùi Thị Chiên

Lê Thị Hảo
THCS Hiệp Lực Giáo viên

Hướng dẫn học sinh lớp 6 theo phương pháp tự học tiếng 

anh theo hướng phát triển chất và năng lực
Tiếng Anh 13,00 13,00 13,00 Đạt

12 Tô Thị Quyển THCS Hiệp Lực Giáo viên
Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác chủ 

nhiệm lớp tại trường THCS thời kỳ dịch bệnh Covid-19
Quản lý 15,25 13,75 14,50 Đạt

13 Nguyễn Thị Kim Oanh THCS Đồng Tâm Hiệu trưởng
Vận dụng phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh lớp 9 

tìm hiểu và khai thác một số đề bài nghị luận văn học
Ngữ văn 16,50 17,00 16,75 Đạt

14
Phạm Thị Chuyền

Nguyễn Thị Huyền
THCS Đồng Tâm

Phó HT

Giáo viên

Sử dụng hệ thống câu hỏi và bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi 

lớp 9 trong dạy vùng Đồng Bằng Sông Hồng
Địa lý 16,50 16,75 16,63 Đạt

15 Phạm Thị Hà THCS Đồng Tâm Tổ phó 
Hướng dẫn học sinh giải bài tập áp dụng định luật Ôm 

cho các đoạn mạch môn Vật lý 9
Vật lí 11,00 11,75 11,38 Đạt

16 Ngô Thị Ngọc Minh THCS Đồng Tâm Giáo viên
Hướng dẫn học sinh lớp 7 giải toán tỉ lệ thức và dãy tỉ số

bằng nhau theo hướng phát triển năng lực
Toán 10,75 10,50 10,63 Đạt

17 Trần Bích Thường THCS Đồng Tâm Giáo viên

Tạo hứng thú học tập Lịch sử cho học sinh thông qua sử 

dụng và cắt ghép, xây dựng đoạn phim hoạt hình ngắn (phần 

Lịch sử Việt Nam 6)

Lịch sử 14,00 14,25 14,13 Đạt

18 Nguyễn Thị Quý THCS Đồng Tâm Giáo viên
Một số giải pháp dạy học âm nhạc lớp 8 theo hướng phát 

triển năng lực học sinh
Âm nhạc 12,00 12,00 12,00 Đạt

19 Ông Hà Văn Nghĩa THCS Vĩnh Hòa Phó HT

Dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua 

cách khai thác, tìm hiểu bài toán bất đẳng thức và những sai 

lầm khi giải mã

Toán 13,50 13,25 13,38 Đạt

20 Bà Phạm Thị Thư THCS Vĩnh Hòa Giáo viên
Ứng dụng phần mềm trò chơ Kahoot tạo bài tập kiểm tra 

online
Vật lí 10,75 11,50 11,13 Đạt

21
Bà Ngô Hồng Loan

Ông Hà Xuân Thặng
THCS Vĩnh Hòa

Hiệu trưởng 

Giáo viên
Rèn kĩ năng viết văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 9 Ngữ văn 11,00 10,50 10,75 Đạt

22 Bà Bùi Thị Huê THCS Vĩnh Hòa Nhân viên
Tính hiệu quả của công tác Văn thư-Lưu trữ trong trường 

học
Văn thư 13,50 13,00 13,25 Đạt

23 Nguyễn Thị Tươi THCS Ninh Thành Hiệu trưởng
Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 9 có liên quan tới cực trị phần 

điện học
Vật lí 15,00 14,50 14,75 Đạt

24 Bùi Đăng Xường THCS Ninh Thành Phó HT
Rèn kỹ năng của học sinh khi giải bài tập chương II "Nhiễm 

sắc thể" trong môn sinh học lớp 9
Sinh học 11,50 11,00 11,25 Đạt
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25 Đào Thị Mai Phương THCS Ninh Thành Tổ phó
Giáo viên và công tác chủ nhiệm lớp tại trường THCS thời 

kì dịch bệnh Covid-19
Quản lý 15,00 14,50 14,75 Đạt

26 Bùi Thị Hanh THCS Ninh Thành Giáo viên
Dạy học Lịch sử địa phương theo hướng tích hợp nhằm 

nâng cao năng lực sáng tạo cho học sinh
Lịch sử 12,75 14,00 13,38 Đạt

27 Trịnh Thị Na THCS Ninh Thành Giáo viên
Hướng dẫn học sinh học tập tích cực thông qua việc khai 

thác kiến thức từ kênh hình trong dạy - học Địa lý
Địa lý 15,25 16,00 15,63 Đạt

28 Tô Quang Nhậm THCS Ninh Thành Giáo viên
Hình thành và phát triển tư duy các em lớp 7 qua bài toán 

vận dụng về chất tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
Toán 12,50 12,75 12,63 Đạt

29 Trịnh Văn Dũng THCS Ninh Thành Giáo viên
Áp dụng một số phương pháp đổi mới trong giảng dạy bộ 

môn Thể dục
Thể dục 14,00 15,50 14,75 Đạt

30 Nguyễn Thị Hoài THCS Ninh Thành Nhân viên
Kinh nghiệm lập hồ sơ công việc trong công tác văn thư ở 

trường học
Văn thư 13,25 13,00 13,13 Đạt

31 Nguyễn Thái Hoàn THCS Tân Hương Phó HT
Hướng dẫn giải một số bài toán tìm GTLN, GTNN về giá trị 

tuyệt đối
Toán 13,00 13,00 13,00 Đạt

32 Vũ Thị Giang THCS Tân Hương Giáo viên

Một số giải pháp tích hợp giáo dục di sản văn hóa trong 

môn âm nhạc  khối 7,8,9 nhằm phát huy năng lực cho học 

sinh trong trường THCS

Âm nhạc 11,75 11,50 11,63 Đạt

33
Hà Duy Khai

Nguyễn Thị Nghiệp
THCS Đông Xuyên Hiệu trưởng

“Một số biện pháp hướng dẫn học sinh sử dụng kiến thức 

liên môn để cảm thụ tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam qua 

hai tác phẩm “ Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận và “ Bài 

thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật trong 

chương trình Ngữ văn”.

Ngữ văn 14,50 14,25 14,38 Đạt

34
 Nguyễn Xuân Biên

 Bùi Thị Hà
THCS Đông Xuyên Phó HT Rèn tư duy phát triển từ một bài toán hình Toán 12,00 12,50 12,25 Đạt

35
Nguyễn Thị Ngọc

Bà Bùi Thị Hà
THCS Đông Xuyên Tổ phó 

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống và giáo dục đạo 

đức học sinh THCS thông qua tiết sinh hoạt lớp
Quản lý 10,50 10,50 10,50 Đạt

36
Nguyễn Đình Phong

Ngô Văn Trị
THCS Hồng Dụ

Phó HT

Hiệu trưởng

Phát triển năng lực tư duy của học sinh qua việc khai thác 

bài toán THCS
Toán 15,50 15,50 15,50 Đạt

37 Bùi Thị Dịu THCS Hồng Dụ Giáo viên
Rèn kỹ năng nhận biết và vẽ hình chiếu thứ ba trong môn 

Công nghệ 8
Công nghệ 11,75 12,50 12,13 Đạt
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38 Hà Thị Thanh Huyền THCS Hồng Dụ Giáo viên
Kết hợp dạy học chủ đề với các hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo nhằm phát huy năng lực học sinh học môn Tiếng Anh 8 
Tiếng Anh 14,75 14,75 14,75 Đạt

39 Đào Đình Hát THCS Ninh Hải Tổ trưởng
Nâng cao chất lượng viết kiểu bài nghị luận văn học trong 

chương trình ngữ văn lớp 9
Ngữ văn 10,00 10,00 10,00 Đạt

40 Bùi Văn Nhật THCS Ninh Hải Tổ phó 
Kết hợp một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh học 

tập môn Vật lý THCS
Vật lí 11,00 10,50 10,75 Đạt

41 Nguyễn Đắc Viện THCS Ninh Hải Giáo viên
Hướng dẫn học sinh vẽ đường phụ khi giải một số bài tập 

hình học
Toán 12,00 12,00 12,00 Đạt

42 Trịnh Thị Nhật THCS Ninh Hải Giáo viên
Một số dạng bài tập trong dạy và học các bài ôn tập - SGK 

lịch sử 8
Lịch sử 8,50 9,00 8,75

Không 

đạt

43 Nguyễn Thị Thương THCS Ninh Hải Giáo viên
Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của 

học sinh trong giờ học địa lý
Địa lý 9,50 9,25 9,38

Không 

đạt

44 Đào Văn Kiên THCS Hồng Phong Phó HT

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo định hướng 

giáo dục STEM thông qua hoạt động Câu lạc bộ Vật lí ở cấp 

Trung học cơ sở.

Vật lí 11,00 11,50 11,25 Đạt

45 Đặng Thị Thúy Liên THCS Hồng Phong Tổ trưởng

Tổ chức hoạt động Khởi động/Mở đầu tạo hứng thú học tập 

cho học sinh trong dạy học Vật lí/Khoa học tự nhiên ở 

trường THCS 

Vật lí 11,00 10,25 10,63 Đạt

46
Nguyễn Thị Nhịp

THCS Hồng Phong Giáo viên
Các bước giải bài tập xác định công thức hoá học các hợp 

chất vô cơ qua các phép tính theo phương trình hoá học.
Hoá học 12,00 11,00 11,50 Đạt

47 Nguyễn Thị Hồng Nhung THCS Hồng Phong Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh khối 9 cải thiện kĩ năng viết. Tiếng Anh 14,50 14,50 14,50 Đạt

48  Bùi Thị Tuyển 
 THCS Kiến Quốc Giáo viên

Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc phát 

triển phẩm chất cho học sinh THCS góp phần nâng cao khả 

năng thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19

Quản lý 11,00 10,75 10,88 Đạt

49 Bùi Văn Hiệp THCS Kiến Quốc Phó HT
Hướng dẫn học sinh giải một số dạng toán chuyên đề số học 

trong chương trình THCS 
Toán 13,50 13,00 13,25 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 

chú

50
Ngô Thành Nhuân

Phạm Thị Chanh
THCS Kiến Quốc

Hiệu trưởng 

Giáo viên

Tích hợp lồng ghép giáo dục kĩ năng sống khi dạy phần văn 

bản nghị luận trong chương trình Ngữ văn 7,8
Ngữ văn 15,25 15,00 15,13 Đạt

51
Bùi Thị Ngọc Diệp

Phạm Thị Huệ
THCS Kiến Quốc Giáo viên

Giáo dục ý thức phòng chống dịch Covid-19 trong học 

đường
GDCD 18,25 18,00 18,13 Đạt

52
Bùi Thị Lâm

Bùi Thị Hồi
THCS Hồng Phúc

Tổ trưởng

Tổ phó

Một vài kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 6, 

khi dạy phần văn bản
Ngữ văn 13,00 12,75 12,88 Đạt

53 Lê Thị Hiền THCS Hồng Phúc Tổ trưởng
Giải pháp bồi dưỡng năng lực giải toán Hình học về tứ giác 

cho học sinh lớp 8
Toán 13,00 13,00 13,00 Đạt

54 Trần Thị Tuyết THCS Hồng Phúc Giáo viên
Kỹ thuật tổ chức bài giảng lên lớp hướng dẫn học sinh tự 

học theo định hướng phát triển năng lực
Sinh học 13,50 13,00 13,25 Đạt

55
Hà Đình Xuy

Nguyễn Tất Vũ
THCS Tân Phong

Hiệu trưởng

Giáo viên

Tư vấn - giáo dục học sinh trong giai đoạn thay đổi tâm lí ở 

trường THCS 
Quản lý 10,50 10,00 10,25 Đạt

56 Phạm Quang Sao THCS Tân Phong Phó HT Phát triển hệ thống câu hỏi từ một bài toán hàm số Toán 12,50 12,00 12,25 Đạt

57
Bùi Văn Linh

Bùi Thị Huyền Trang

THCS Tân Phong

THCS Hưng Thái
Giáo viên

Phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua việc khai 

thác một số bài toán cơ bản lớp 8, 9
Toán 14,00 13,50 13,75 Đạt

58 Trần Đại Nghĩa THCS Tân Phong Giáo viên
Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải các bài tập về 

các hình tứ giác
Toán 13,00 12,50 12,75 Đạt

59
Nguyễn Xuân Nhịp

Nguyễn Quốc Phiên
THCS Tân Phong Giáo viên Tìm hiểu vẻ đẹp của Tiếng việt qua biện pháp tu từ Chơi chữ Ngữ văn 12,00 11,50 11,75 Đạt

60 Hà Thị Thủy THCS Tân Phong Tổ phó 
Tên sáng kiến: Rèn kĩ năng tự nhận thức cho học sinh cá 

biệt qua môn Giáo dục công dân cấp Trung học cơ sở.
GDCD 10,75 11,00 10,88 Đạt

61
Nguyễn Thị Thu Hương

Bùi Thị yến
THCS Tân Phong Giáo viên Dạy hiệu quả tiết Looking Back and Project Tiếng anh 13,00 13,00 13,00 Đạt

62 Nguyễn Thị Nhuần 
 THCS Hưng Long Hiệu trưởng

Những biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập của học 

sinh khi dạy đọc hiểu các tác phẩm (văn bản Văn) trong 

chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở .

Ngữ văn 14,75 14,50 14,63 Đạt

63 Nguyễn Thanh Bằng THCS Hưng Long Phó HT Một số dạng toán về ứng dụng của hai tam giác đồng dạng. Toán 13,75 14,00 13,88 Đạt
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64
Hoàng Văn Tuyến

Nguyễn Thanh Tùng
THCS Hưng Long

Tổ phó

Giáo viên

Tích hợp kiến thức và rèn luyện kĩ năng vào dạy bài "Unit 

13-Festivals-Getting Started + Listen and Read" trong môn 

Tiếng Anh 8.

Tiếng Anh 16,25 16,25 16,25 Đạt

65
Nguyễn Xuân Chính

Nguyễn Hữu Thuyết
THCS Hưng Thái

Phó HT

Hiệu trưởng

Nâng cao hoạt động giáo dục STEM tại trường THCS năm 

học 2021 - 2022
Quản lý 12,25 12,00 12,13 Đạt

66
Vũ Thị Thuyết

Vũ Kim Thoa
THCS Hưng Thái Giáo viên Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lớp Quản lý 13,50 12,75 13,13 Đạt

67
Nguyễn Xuân Trường

Phạm Thị Xoa

THCS Hưng Thái

THCS Tân Phong

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Hướng dẫn học sinh các kĩ năng tiến trình trong học tập, 

nghiên cứu môn Khoa học tự nhiên lớp 6
KHTN 13,50 13,00 13,25 Đạt

68
Nguyễn Thị Vân Anh

Bùi Thị Chi
THCS Hưng Thái Giáo viên

Một số biện pháp sử dụng kiến thức liên môn trong giảng 

dạy tác phẩm thơ trung đại Ngữ văn 7
Ngữ văn 8,50 9,00 8,75

Không 

đạt

69
Nguyễn Thị Dương

Trần Thị Hà
THCS Hưng Thái Giáo viên

Một số giải pháp tạo hứng thú trong các giờ học Tiếng Anh 

trực tuyến cho học sinh lớp 6
Tiếng Anh 12,50 12,50 12,50 Đạt

70 Kim Thị Hài THCS Hưng Thái Giáo viên

Một số biện pháp khắc phục những sai lầm thường mắc 

trong giảng dạy kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh lớp 

8

Thể dục 14,50 15,00 14,75 Đạt

71 Phạm Thị Hường THCS Văn Giang Hiệu trưởng Quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Quản lý 15,00 14,50 14,75 Đạt

72 Bùi Thị Dư THCS Văn Giang Phó HT
Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và 

học môn Tiếng Anh trong trường THCS hiện nay
Quản lý 17,25 17,00 17,13 Đạt

73 Vũ Huy Thùy THCS Văn Giang Giáo viên
Phát huy tính tích cực của học sinh trong việc luyện nói 

Tiếng Anh 6
Tiếng Anh 10,00 10,50 10,25 Đạt

74 Bùi Đình Nhiễm THCS Văn Hội Hiệu trưởng
Hiệu trưởng quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong trường 

THCS
Quản lý 11,50 11,00 11,25 Đạt

75 Bùi Tuấn Phương THCS Văn Hội Phó HT
Quản lý, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở 

trường THCS
Quản lý 15,50 15,50 15,50 Đạt

76 Vũ Thị Hương THCS Văn Hội Tổ trưởng
Biện pháp giáo dục nề nếp học sinh trong kịch bản dạy

 học trực tuyến
Quản lý 14,25 14,00 14,13 Đạt
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77
Đoàn Mai Hương

Đoàn Ngọc Ánh
THCS Tân Quang

Tổ trưởng

Hiệu trưởng

Hướng dẫn học sinh khai thác bài toán về đường tròn nội 

tiếp tam giác.
Toán 15,25 14,00 14,63 Đạt

78
Phạm Văn Lâm

Tạ Thị Hồng Vân
THCS Tân Quang

Phó HT

Giáo viên

Nâng cao hiệu quả việc rèn kĩ năng làm bài tập vật lí cho 

học sinh lớp 8, 9.
Vật lí 10,00 10,50 10,25 Đạt

79 Nguyễn Thị Mai THCS Tân Quang Giáo viên
Phương Pháp hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm môn 

Hóa học THCS.
Hoá học 10,75 11,50 11,13 Đạt

80
Nguyễn Thị Huế

Vũ Thị Đượm
THCS Tân Quang Giáo viên

Dạy học theo chủ đề liên môn tích hợp liên môn: "Truyện 

truyền thuyết" trong môn Ngữ Văn 6.
Ngữ văn 9,00 8,50 8,75

Không 

đạt

81 Vũ Đình Nguyện THCS Tân Quang II Hiệu trưởng

Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động của tổ chức Đội thiếu niên Tiền Phong trong trường 

trung học cơ sở

Quản lý 12,50 12,00 12,25 Đạt

82 Trương Thị Như Hoa THCS Tân Quang II Phó HT
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học một số 

văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 7
Ngữ văn 10,00 10,00 10,00 Đạt

83 Vũ Thúy Hằng THCS Tân Quang II Tổ trưởng
Đa dạng các hình thức bài tập nhằm phát triển năng lực học 

sinh trong dạy học tiết bài tập lịch sử ở cấp THCS
Lịch sử 13,50 13,25 13,38 Đạt

84 Nguyễn Thị Ánh Dương THCS Tân Quang II Tổ phó 
Đa dạng hóa hoạt động dạy - học môn Sinh học để phát triển 

năng lực và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh THCS
Sinh học 17,00 16,50 16,75 Đạt

85
Trịnh Thị Nhâm

Nguyễn Thị Hoài
THCS Tân Quang II Giáo viên

Cách thức tổ chức một giờ dạy - học văn bản thơ hiện đại 

lớp 9 theo hướng phát triển năng lực học sinh.
Ngữ văn 12,50 13,00 12,75 Đạt

86
Vũ Thị Kim Ngân

Bùi Thị Thu
THCS Tân Quang II Giáo viên

Vận dụng thực hiện các giải pháp trong đánh giá sản phẩm 

học tập môn Địa lý 8 theo định hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh.

Địa lý PQ

87
Đoàn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa
THCS An Đức

    Phó HT

    Tổ trưởng

Dạy học văn bản nghị luận trung đại trong chương trình ngữ 

văn 8 theo định hướng phát triển năng lực
Ngữ văn 10,50 10,00 10,25 Đạt

88 Trần Thị Ngọc Mai THCS An Đức Tổ phó 
Rèn kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội trong đề thi vào 

lớp 10 THPT cho học sinh lớp 9
Ngữ văn 14,00 13,50 13,75 Đạt

89
Nguyễn Văn Lập

Lê Đức Toàn
THCS An Đức Giáo viên

Giúp học sinh phát triển tư duy qua việc khai thác bài toán 

hình học
Toán 13,50 13,50 13,50 Đạt
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90 Nguyễn Thị Hương Quê THCS An Đức Tổ trưởng Nâng cao chất lượng dạy học STEM môn Vật lý Vật lí 11,00 12,00 11,50 Đạt

91 Đoàn Thị Thanh THCS An Đức Giáo viên Một số biện pháp hiệu quả khi dạy bài Trao đổi chất Công nghệ 10,00 10,75 10,38 Đạt

92 Nguyễn Thị Nhụ THCS An Đức Giáo viên
Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa cho học sinh lớp 6 -

THCS
KHTN 15,50 13,75 14,63 Đạt

93
Nguyễn Thị Nga

Hà Thị Thanh
THCS Hồng Đức Giáo viên Kinh nghiệm rèn kĩ năng làm bài văn thuyết minh lớp 8 Ngữ văn 11,50 12,00 11,75 Đạt

94
Lê Trang Nhung

Phạm Thị Hải Hà
THCS Hồng Đức Giáo viên

Quy trình dạy đọc- hiểu và một số thủ thuật nâng cao 

kĩ năng đọc - hiểu.
Tiếng anh 11,25 11,25 11,25 Đạt

95 Trần Thị Hường THCS Hồng Đức Giáo viên
Rèn kĩ năng tìm chất chưa biết trong phương trình hóa học, 

chuỗi biến hóa các chất vô cơ.
Hoá học 13,50 14,50 14,00 Đạt

96 Trần Đình Cường THCS Vạn Phúc Giáo viên
Phương pháp huấn luyện chạy cự ly ngắn cho học sinh 

THCS
Thể dục 13,50 12,00 12,75 Đạt

97 Bùi Thị Thoan THCS Vạn Phúc Giáo viên
Một số giải pháp tăng tính hiệu quả trong việc tổ chức hoạt 

động câu lạc bộ Tiếng Anh cho học sinh THCS
Tiếng Anh 11,00 11,00 11,00 Đạt

98 Phạm Thị Thao THCS Vạn Phúc Giáo viên
Phương pháp khai thác kiến thức có hiệu quả từ Atlat trong 

dạy học môn Địa lý 8
Địa lý 11,75 12,00 11,88 Đạt

99 Hà Văn Sơn THCS Vạn Phúc Giáo viên
Khai thác kênh hình trong sách giáo khoa nhằm phát triển 

năng lực tự học Lịch sử cho học sinh lớp 6  
Lịch sử 11,50 11,75 11,63 Đạt

100 Phạm Nghĩa Hưng THCS Nghĩa An Phó HT
Phát huy trí lực học sinh thông qua việc  khai thác sâu một 

bài toán trong sách bài tập toán 9
Toán 14,50 14,25 14,38 Đạt

101 Hà Thị Quỳnh THCS Nghĩa An Giáo viên
Giải pháp phát triển năng lực của học sinh qua việc hướng 

dẫn ôn tập định lý Viet
Toán 13,00 13,50 13,25 Đạt

102 Cao Thị Thu Hương THCS Nghĩa An Giáo viên

Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong hoạt động 

nhóm nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất cho học sinh 

khi dạy phân môn Lịch sử 6

Lịch sử 14,75 14,00 14,38 Đạt

103 Bùi Thị Thu Hiền THCS Nghĩa An Giáo viên
Ứng dụng công cụ trực tuyến trong nâng cao chất lượng 

môn Tiếng Anh 6
Tiếng Anh 11,50 11,50 11,50 Đạt
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104 Nguyễn Văn Huy THCS Ứng Hòe Phó HT
Phát huy tính tích cực của học sinh qua phần 

hệ thức Vi - et
Toán 11,00 11,25 11,13 Đạt

105 Trần Thị Thanh Huyền THCS Ứng Hòe Giáo viên

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy 

tối đa năng lực của học sinh trong phần Project  tiếng Anh 7 

– SGK chương trình thí điểm

Tiếng Anh 14,25 14,25 14,25 Đạt

106 Hà Thị Phương THCS Quyết Thắng Giáo viên Một số giải pháp giúp học sinh không nói tục, chửi bậy Quản lý 12,25 12,75 12,50 Đạt

107 Phạm Thị Ngát THCS Quyết Thắng Giáo viên
Phương pháp giải một số dạng bài tập cơ bản 

phần điện học
Vật lí 9,25 9,00 9,13

Không 

đạt

108 Nguyễn Văn Hồng THCS Quyết Thắng Hiệu trưởng
Rèn kĩ năng xây dựng luận điểm trong bài nghị luận văn học 

cho học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10  THPT
Ngữ văn 14,00 13,50 13,75 Đạt

109 Bùi Thị Hồng Tươi THCS Quyết Thắng Giáo viên
Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh yếu kém trong 

môn ngữ văn THCS
Ngữ văn 11,50 12,00 11,75 Đạt

110 Trịnh Thị Mai THCS Quyết Thắng Giáo viên
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập trong giờ học môn 

Tiếng Anh lớp 6
Tiếng Anh 9,50 9,50 9,50

Không 

đạt

111 Hà Thu Trang THCS Quyết Thắng Nhân viên
Ứng dụng phần mềm Microsof Xcel trong quản lý văn bản 

đi tại trường THCS
Văn thư 12,50 12,50 12,50 Đạt

112
Phạm Thị Thịnh

Phạm Thị Thuyến
THCS Thành Nhân

Phó HT

Hiệu trưởng

Nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện thông qua phát huy 

tính dân chủ với học sinh trong điều kiện đối phó vơics dịch 

bệnh covid 19

Quản lý 17,00 17,25 17,13 Đạt

113 Hồ Thị Bích THCS Thành Nhân Giáo viên Rèn kỹ năng viết chuẩn chính tả cho học sinh lớp 7 Ngữ văn 13,00 13,50 13,25 Đạt

114 Phạm Thị Hồng THCS Thành Nhân Giáo viên
Các bước tiến hành dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn 

THCS
Ngữ văn 10,00 10,50 10,25 Đạt

115
Phạm Thị Minh Phú

Nguyễn Thị Loan
THCS Thành Nhân Giáo viên

Một số giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng bồi 

dưỡng học sinh giỏi Lịch sử - THCS
Lịch sử 11,75 12,25 12,00 Đạt

116 Vũ Thị Mai Hương THCS Thành Nhân Giáo viên
Hoạt động phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 6,7 

học chương trình tiếng Anh thí điểm
Tiếng Anh 12,50 12,50 12,50 Đạt



TT Họ tên Đơn vị Chức vụ Tên SK Bộ môn GK1 GK2 TB
Kết 

quả

Ghi 

chú

117 Nguyễn Thị Thảo THCS Thành Nhân Giáo viên
Sử dụng kiến thức toán học để giải một số bài toán thực tế 

lớp 9
Toán 13,00 12,00 12,50 Đạt

118 Lê Huyền Trang THCS Thành Nhân Giáo viên
Tạo hứng thú học tập môn Vật lý 7 thông qua việc tực làm 

một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản
Vật lí 10,75 11,25 11,00 Đạt

119 Hà Thị Tú THCS Thành Nhân Giáo viên
Sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với học tập nhóm trong dạy 

và học môn Sinh học lớp 8,9
Sinh học 11,50 11,00 11,25 Đạt

120 Bùi Thị Huyền THCS Thành Nhân Giáo viên
Một số biện pháp dạy tiết thực hành môn Tin học lớp 6 đạt 

hiệu quả
Tin học 12,50 12,75 12,63 Đạt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO SÁNG KIẾN 
 

Kính gửi:  Hội đồng phúc khảo sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục 

                 Huyện Ninh Giang năm học 2021-2022. 

1. Họ và tên:………………………………………………………….................. 

2. Đơn vị:.............................................................................................................. 

3. Tên sáng kiến:................................................................................................... 

4. Bộ môn (lĩnh vực):............................................................................................ 

5. Kết quả sáng kiến trước khi phúc khảo:GK1.........điểm; GK2........điểm; Tổng 

......điểm; Xếp loại.:....................... (Hoặc lý do phúc khảo khác) 

Kính đề nghị Hội đồng phúc khảo sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục Huyện 

Ninh Giang năm học 2021-2022, xem xét và phúc khảo lại sáng kiến cho tôi. 

 

Xác nhận của đơn vị                   Ninh Giang, ngày    tháng 5 năm 2022 

    (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)                                 (Họ tên, chữ ký)  

 


